
1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ BÌNH LONG 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

Bản án số: 40/2024/HS-ST 

Ngày 22-7-2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Hoàng Lực 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Đức Hiền 

                                        Bà Vũ Thị Dung 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Tân Huyền -Thư ký Tòa án nhân dân thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình Phước. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long,  tỉnh Bình Phước 

tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Hùng Phong – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 22 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

33/2024/HSST ngày 29 tháng 5 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

36/2024/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 7 năm 2024 đối với bị cáo:  

Võ Thanh T(tên gọi khác: Không), giới tính: Nam, sinh ngày 29 tháng 9 

năm 1984 tại tỉnh Quảng Bình; Nơi đăng ký HKTT: Tổ 09, ấp H1, xã T, huyện H, 

tỉnh Bình Phước; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ văn 

hóa: 04/12; nghề nghiệp: Không; con ông Võ Thanh V, sinh năm 1950 (đã chết) và bà 

Võ Thị T1, sinh năm 1954; bị cáo chưa có vợ, con. 

Tiền án, tiền sự: không. 

Nhân thân: 

- Tại bản án số 69/HSST ngày 18/6/2003 của Toà án nhân dân tỉnh Bình Phước 

xử phạt bị cáo 10 (mười) năm tù về “tội hiếp dâm trẻ em” và “tội cướp tài sản”. 

- Tại bản án số 53/2016/HSST ngày 22/9/2016 của Toà án nhân dân huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phước xử phạt bị cáo 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về “tội chống 

người thi hành công vụ”.  

- Bị hại: Phạm Thị Ngọc Q, sinh năm 2001; địa chỉ nơi cư trú: Tổ 08, khu 

phố P1, phường P, thị xã B, tỉnh Bình Phước. (có đơn xin xét xử vắng mặt); 

  - Người chứng kiến: 
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 1. Ông Phạm Văn Đ, sinh năm 1994; địa chỉ nơi cư trú: Tổ 08, khu phố P1, 

phường P, thị xã B, tỉnh Bình Phước; (vắng mặt) 

2. Ông Sơn Hồng N, sinh năm 1991; địa chỉ: Tổ 03, khu phố Phú Hoà, 

phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. (vắng mặt) 

3. Bà Võ Thị T2, sinh năm 1975; địa chỉ nơi cư trú: Tổ 08, khu phố P1, 

phường P, thị xã B, tỉnh Bình Phước; (vắng mặt)   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 06 giờ 30 phút ngày 02/11/2023, chị Phạm Thị Ngọc Q, sinh năm 

2001 đang ngủ ở nhà tại tổ 08, khu phố P1, phường P, thị xã B, tỉnh Bình Phước, 

thì cậu ruột của Phạm Thị Ngọc Q là Võ Thanh Tlẻn vào nhà qua cửa căn bếp 

(không khoá) cởi quần áo vào phòng ngủ mở đèn. Lúc này chị Q thức dậy nhìn 

thấy nên đứng dậy bỏ chạy nhưng bị Thủy chặn ngay cửa phòng ôm kéo Q vào 

trong phỏng ngủ thứ nhất giáp phòng khách. Chị Q vừa la vừa dùng tay đánh hiều 

cái vào bộ phận sinh dục và cắn vào tay, cắn vào chân của T nhưng T vẫn kéo đè Q 

nằm ngã ngửa trên giường. T dùng một tay đè trên người  , một tay nắm lưng quần 

của Q kéo xuống rồi dùng chân đè lên hai chân Q và cúi người xuống hôn và liếm 

âm đạo của Q. Chị Q la hét vùng vẫy tay Q chạm vào con dao Thái Lan do mẹ Q là 

chị Võ Thị T2 để bên dưới gối thì T nhìn thấy nên hất con dao rơi xuống nến nhà. 

Cùng lúc này chị Q nghe tiếng xe mô tô quen thuộc của người hàng xóm nên la lớn 

“anh Đạt ơi cứu em với…” nên Thủy cầm gối nằm đè lên mặt Q, chị Q vùng vẫy 

hất cái gối ra la lớn “Anh Đạt ơi cứu em , cậu em hiếp em”. T tiếp tục dùng con 

gấu bông trên giường đè lên mặt Q, chị Q nói “bỏ gấu ra đi Q không la nữa”. T 

nhìn thấy Q mệt nên T buông gấu bông rồi T dùng ngón tay đút vào âm đạo của Q 

và dùng dương vật đã cương cứng đút vào âm đạo của Q giao cấu khoảng 05 phút 

thì T xuất tinh vào bên trong âm đạo của Q  rồi rút dương vật ra. T nhặt con dao 

lên đi ra khỏi phòng ngủ. Chị Q thấy Thủy không chú ý nên chạy ra phòng khách 

mở ổ khoá đang móc trên cửa trước chạy ra ngoài và móc khoá cửa trước từ bên 

ngoài lại và sang nhà hàng xóm gặp vợ chồng anh Phạm Văn Đ, chị Trịnh Thị Tố 

Ngân nói bị cậu hiếp dâm nên anh Đạt sang nhà chị Q khoá cửa lại và điện báo 

Công an phường đồng thời đứng canh.  

Công an phường Phú Thịnh nhận được điện thoại của anh Đạt đến hiện 

trường cùng anh Đạt mở cửa nhà chị Q phát hiện Võ Thanh Tđang mặc quần ngắn 

(quần đùi) ngồi uống bia tại căn bếp. T thừa nhận vừa giao cấu với chị Q xong nên 

lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Võ Thanh T. 

Tại kết quả test nước tiểu ngày 02/11/2023 đối với Võ Thanh T, thể hiện 

dương tính với ma tuý. 
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Ngày 02/11/2023, Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định pháp y về tình 

dục đối với Phạm Thị Ngọc Q. Tại bản kết luận giám định xâm hại tình dục số 

375/KLXHTD-TTPY ngày 03/11/2023 của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Phước kết 

luận: Môi lớn, môi bé, âm đạo, tầng sinh môn, hậu môn không có dấu vết tổn 

thương. Màng trinh giãn, đường kính 02cm, có vết rách cũ ở vị trí 6 giờ và 10 giờ, 

không bầm tím, không xung huyết. Soi tìm thấy tinh trùng, hiện tại không có thai 

Trong quá trình giám định tại Trung tâm pháp y tỉnh Bình Phước, giám định 

viên đã soi tươi và tìm thấy tinh trùng trong dịch âm đạo của chị Phạm Thị Ngọc Q 

nên thu giữ. 

Tại bản kết luận giám định số 615/23/KLGDADN-PYQG ngày 09/11/2023 

của Viện pháp y quốc gia, kết luận: “ADN nam giới thu từ mẫu dịch âm đạo của 

Phạm Thị Ngọc Q trùng khớp hoàn toàn với ADN của Võ Thanh Ttrên các locus 

STR,Y-STR đã so sánh”. 

Tại kết luận giám định ADN số 650/23/KLGDADN-PYQG ngày 

28/11/2023 của Viện pháp y quốc gia kết luận: 

- ADN thu từ các mẫu áo, quần, mẫu sợi long tóc thu ở vị trí số 3 trùng khớp 

hoàn toàn với ADN của Võ Thanh Ttrên tất cả các locus STR đã so sánh. 

- ADN thu từ các mẫu con dao, dấu vết chất bẩn, thú nhồi bông có hiện diện 

đầy đủ các alen của Võ Thanh Ttrên tất cả các locus STR đã so sánh. 

- Không thu giữ được dữ liệu ADN đầy đủ từ mẫu sợi long tóc thu ở vị trí số 

1 nên không thể so sánh với ADN của Võ Thanh T. 

Vật chứng thu giữ: 

Trong quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ: 

- 01 (một) mũ vải màu xám, 01 ví nam, 26.000 đồng (hai mươi sáu ngàn 

đồng), 01 áo thun, 01 quần đùi, 02 chiếc dép dạng dép quai kẹp màu xanh là tài sản 

của Võ Thanh T. 

- 01 con dao dài 22,6 cm, 01 cái áo dày tay; 01 cái quần dài, 01 con thú nhồi 

bông là tài sản của Phạm Thị Ngọc Q. 

- Đối với 04 vết chất bẩn màu nâu, nhiều sợi long, tóc; 01 tấm lam đã cố 

định nhuận gram; 01 tấm lam đã cố định chưa nhuận gram; 04 võ lon bia nhãn hiệu 

“tiger” đã qua sử dụng hiện không còn giá trị sử dụng. 

- 02 đoạn Video ghi nhận hình ảnh T đi đến nhà Q, chuyển theo hồ sơ vụ án. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Phạm Thị Ngọc Q không yêu cầu. 

Tại Cáo trạng số 36/CT-VKS, ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Viện kiểm sát 

nhân dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo Võ Thanh Tphạm tội 

“Hiếp dâm” theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 141 Bộ luật Hình sự năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2017);   

Tại phiên tòa: 
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- Bị cáo Võ Thanh Tthừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội 

dung Bản cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đã 

truy tố đối với bị cáo và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước giữ 

nguyên quan điểm truy tố của Cáo trạng số 36/CT-VKS ngày 29 tháng 5 năm 2024 

và đề nghị Hội đồng xét xử:  

Tội danh: Tuyên bố bị cáo Võ Thanh Tphạm tội “Hiếp dâm” theo điểm e 

khoản 2 Điều 141 Bộ luật Hình sự năm 2015;  

Áp dụng pháp luật và hình phạt:Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 141 Bộ luật 

hình sự năm 2015; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Võ Thanh T mức án từ 07 (bảy) năm 06 

(sáu) tháng  đến 08 (Tám) năm tù về tội “Hiếp dâm”. 

Trách nhiệm dân sự: Bị hại Phạm Thị Ngọc Q không yêu cầu nên không 

xem xét. 

Về phần vật chứng: Đề nghị xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật. 

- Bị hại Phạm Thị Ngọc Q vắng mặt (nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt) và 

những người làm chứng vắng mặt không có lý do nhưng đã có lời khai tại hồ sơ 

nên việc vắng mặt của bị hại và người làm chứng không ảnh hưởng đến việc xét xử 

vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục xét xử vụ án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long, 

tỉnh Bình Phước, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 

về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình 

điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại, không có người nào có ý kiến hoặc khiếu 

nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Tại phiên toà bị hại có đơn xin xét xử vắng mặt và những người làm chứng 

vắng mặt nhưng đã có lời khai tại hồ sơ nên việc vắng mặt của bị hại và người làm 

chứng không ảnh hưởng đến việc xét xử căn cứ Điều 292, 293 Hội đồng xét xử 

tiếp tục xét xử vụ án. 

[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo Võ Thanh Tđã khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân 

dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đã truy tố. Xét lời khai nhận tội của bị cáo 

là thống nhất với nhau, phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng về thời 
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gian, địa điểm thực hiện hành vi phạm tội, đồng thời phù hợp với vật chứng của vụ 

án, những tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập có tại hồ sơ vụ án và được xét hỏi 

công khai tại phiên tòa nhận thấy: Khoảng 06 giờ 30 phút ngày 02/11/2023, Võ 

Thanh Tvào nhà chị ruột là Võ Thị T2 tại tổ 08, khu phố P1, phường P, thị xã B, 

tỉnh Bình Phước dùng vũ lực xâm phạm tình dục và giao cấu trái với ý muốn với  

Phạm Thị Ngọc Q là cháu ruột của T. Như vậy, có đủ căn cứ để xác định hành vi 

của bị cáo Võ Thanh Tđã phạm vào tội “Hiếp dâm”. 

Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến 

quyền bất khả xâm phạm về tình dục của người khác, sức khỏe, thân thể, tâm lý và 

sự phát triển bình thường của bị hại được pháp luật đặc biệt bảo vệ. Hơn nữa bị 

cáo Võ Thanh Tthực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu ruột của mình là 

Phạm Thị Ngọc Q. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để xác định bị cáo Võ 

Thanh Tphạm vào tội “Hiếp dâm” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm e 

khoản 2 Điều 141 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, 

đúng tội và đúng pháp luật. Bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp. Quá 

trình thực hiện hành vi phạm tội bị cáo nhận thức và biết được hành vi phạm tội là 

sẽ bị pháp luật nghiêm trị nhưng với động cơ cá nhân vì những dục vọng thấp hèn 

của bản thân mà bị cáo đã cưỡng ép quan hệ tình dục trái ý muốn với cháu ruột của 

mình là Phạm Thị Ngọc Q. Cho nên cần xét xử bị cáo một mức án tù có thời hạn 

thật nghiêm theo điểm e, khoản 2, Điều 141 của Bộ luật hình sự. 

[3]. Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, 

Hội đồng xét xử xét thấy: 

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không 

Các tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo quy định tại điểm  s khoản 1 

Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu, ngày 18/6/2003, bị Toà án nhân dân tỉnh 

Bình Phước xử phạt bị cáo 10 (mười) năm tù về “tội hiếp dâm trẻ em” và “tội cướp tài 

sản” . Ngày 22/9/2016, bị Toà án nhân dân huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước xử phạt 

bị cáo 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về “tội chống người thi hành công vụ”.  

 [4]. Về trách nhiệm dân sự: Trong các biên bản lấy lời khai của bị hại người 

bị hại Phạm Thị Ngọc Q không yêu cầu bị cáo bồi thường nên Hội đồng xét xử 

không xem xét.  

 [5] Về xử lý vật chứng của vụ án: Trong quá trình điều tra Cơ quan Cảnh 

sát điều tra đã thu giữ.  

- 01 (một) mũ vải màu xám, 01 ví nam, 26.000 đồng (hai mươi sáu ngàn 

đồng), 01 áo thun, 01 quần đùi, 02 chiếc dép dạng dép quai kẹp màu xanh đây là 

tài sản của Võ Thanh Tnên trả lại cho bị cáo T là phù hợp nên Hội đồng xét xử 

chấp nhận. 



 6 

- 01 con dao dài 22,6 cm, 01 cái áo dày tay; 01 cái quần dài, 01 con thú nhồi 

bông đây là tài sản của Phạm Thị Ngọc Q nên trả lại là phù hợp. 

- Đối với 04 vết chất bẩn màu nâu, nhiều sợi long, tóc; 01 tấm lam đã cố 

định nhuận gram; 01 tấm lam đã cố định chưa nhuận gram; 04 võ lon bia nhãn hiệu 

“tiger” đã qua sử dụng hiện không còn giá trị sử dụng, nên cần tịch thu tiêu huỷ. 

 [6]. Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước tại phiên tòa là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được 

chấp nhận. 

 [7]. Về án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1]. Về tội danh:  

Tuyên bố bị cáo Võ Thanh T(tên gọi khác: Không) phạm tội “Hiếp dâm”;  

[2]. Về áp dụng pháp luật và hình phạt: Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 141 Bộ 

luật hình sự; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 50; Bộ luật hình sự năm 2015 

được sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

Xử phạt bị cáo Võ Thanh Tmức án 08 (Tám) năm tù về tội “Hiếp dâm”. 

Thời hạn phạt tù tính từ ngày 02 tháng 11 năm 2023. 

[3]. Về bồi thường thiệt hại: Không. 

[4]. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, tuyên:  

+ Trả lại cho bị cáo Võ Thanh T01 áo thun, 01 quần ngắn bỏ vào túi niêm 

phong theo quy định, 01 (một) mũ vải màu xám; 01 ví da màu đen; 01 đôi dép quai 

kẹp màu xanh; số tiền 26.000 đồng (hai mươi sáu ngàn đồng), 

 + Trả lại cho Phạm Thị Ngọc Q 01 con dao màu trắng – đen mũi nhọn dài 

22,6 cm; 01 áo dài tay; 01 cái quần dài, 01 con thú nhồi bông (tất cả bỏ vào hộp 

giấy niêm phong theo quy định).  

+ Tịch thu tiêu huỷ đối với 04 vết chất bẩn màu nâu, nhiều sợi long, tóc màu 

đen; 01 tấm lam đã cố định nhuận gram; 01 tấm lam đã cố định chưa nhuận gram;  

 

04 vỏ lon bia được bỏ vào túi niêm phong theo quy định đã qua sử dụng hiện 

không còn giá trị sử dụng. 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước và Chi cục Thi hành án thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước số 0002833 

ngày 16 tháng 7 năm 2024). 

[5]. Án phí: Căn cứ khoản 1 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 

21, khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 

2016. 

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Võ Thanh Tphải chịu 200.000 đồng.  
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[6]. Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo 

Bản án này trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án, bị hại vắng 

mặt tại phiên toà được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ./. 

 

Nơi nhận: 

- Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bình Phước; (1) 

- VKSND thị xã Bình Long (1) 

- Công an thị xã Bình Long; (1) 

- Chi cục Thi hành án DS thị xã Bình Long; (1) 

- Bị cáo; bị hại, đương sự (2) 

- Nhà  giam giữ Công an thị xã  Bình Long (1); 

- Lưu Hồ sơ;  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Hoàng Lực 
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